
               Kì thi tháng  6/2016

  Phòng thi số: 04.

1 11121602001 Nguyễn Thị Mai Anh 061294 110516021 4 5 GD Mầm non

2 23121602007 Phùng Thị Anh 100592 231916021 4 19A-Mầm non LT

3 11111706004 Bùi Thế Anh 050993 110417061 4 4 Tài chính-Ngân hàng

4 13121702015 Trần Thị Vân Anh 200690 130517021 4 5A-Kế toán LT (từ CĐ)

5 11121702028 Nguyễn Thị Kim ánh 181294 110517021 4 5A-Kế toán

6 11121701009 Nguyễn Đức Cảnh 080593 110517011 4 5 Quản trị kinh doanh

7 11121702033 Trần Thị Huyền Châu 180894 110517021 4 5A-Kế toán

8 23121702013 Trần Thị Mỹ Dung 040992 231917021 4 19A-Kế toán LT

9 11121702002 Trần Thị Giang 020993 110517021 4 5A-Kế toán

10 23111602020 Lê Thúy Giang 280880 231816021 4 18A-Mầm non LT

11 13121602029 Nguyễn Thị Hà 120786 130516023 4 5C-Mầm non LT(từCĐ)

12 23121702027 Trần Thị Hà 180792 231917021 4 19A-Kế toán LT

13 11121502006 Nguyễn Thừa Hải 040694 110515021 4 5 Cử nhân Tin học

14 11121706005 Trần Thị Thanh Hiên 101294 110517061 4 5 Tài chính ngân hàng

15 21121502019 Lê Đình Hiếu 230994 211915021 4 19 Cử nhân Tin học

16 11121702061 Thái Thị Hoài 270194 110517022 4 5B-Kế toán

17 11121706008 Lê Thị Huyền 140394 110517061 4 5 Tài chính ngân hàng

18 21111702301 Mai Thị Hương Lài 021193 211817023 4 18C-Kế toán

19 11121702076 Nguyễn Thị Kim Liên 110394 110517021 4 5A-Kế toán

20 21121602076 Lê Thị Thùy Linh 071094 211916021 4 19 GD Mầm non

21 11121701016 Phạm Quang Lộc 240394 110517011 4 5 Quản trị kinh doanh

22 21111602018 Nguyễn Thị Lương 110792 211816021 4 18 GD Mầm non

23 11121702087 Nguyễn Thị Tuyết Mai 200593 110517021 4 5A-Kế toán

24 11121702011 Bùi Thị Mai 140393 110517021 4 5A-Kế toán

25 21111702319 Trần Thị Thủy Mơ 230293 211817023 4 18C-Kế toán

26 23111702074 Nguyễn Thị Nga 200287 231817021 4 18 Kế toán LT

27 11121602029 Võ Thị Nguyệt 021094 110516021 4 5 GD Mầm non

28 11121706014 Lê Thị Cẩm Nhung 030393 110517061 4 5 Tài chính ngân hàng

29 23121602200 Trần Thị Kim Oanh 101091 231916023 4 19C-Mầm non LT

30 11111706052 Đậu Thị Oanh 060493 110417061 4 4 Tài chính-Ngân hàng

31 21121502008 Nguyễn Tiến Phước 261294 211915021 4 19 Cử nhân Tin học
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32 21111702214 Trần Thị Hoài Phương 201192 211817022 4 18B-Kế toán

33 11121702173 Nguyễn ánh Sáng 020593 110517022 4 5B-Kế toán

34 11111702263 Lê Thị Hoài Sương 061092 110417023 4 4C-Kế toán

35 11111706059 Nguyễn Văn Tài 200493 110417061 4 4 Tài chính-Ngân hàng

36 11121702129 Trần Thị Thảo 030194 110517022 4 5B-Kế toán

37 11121602041 Nguyễn Thi Thảo 291193 110516021 4 5 GD Mầm non

38 13121602148 Nguyễn Thị Thiết 100588 130516023 4 5C-Mầm non LT(từCĐ)

39 11121702019 Phạm Thị Thơ 040893 110517021 4 5A-Kế toán

40 11121706021 Hoàng Thị Hoài Thu 260493 110517061 4 5 Tài chính ngân hàng

41 11101702267 Trần Hữu Tố 070188 110317023 4 3C- Kế toán

42 21121602049 Nguyễn Thị Vượng 100294 211916021 4 19 GD Mầm non

43 11111701080 Nguyễn Đức Hà 6/1/1992 110417011 4 QTKD/đợt tháng 4 chuyển

44 11111103016 Nguyễn Thị HồngNgân 151093 110411031 4 KNM-BS-Chưa LP…
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